
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc  
                                                             

Số:           /QĐ-UBND                      Bình Định, ngày       tháng      năm 2021         

                                        
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các hộ kinh doanh  

phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền  

để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã An Nhơn (đợt 1) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;  

 Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một 

số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19; 

 Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

 Theo đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 330/TTr-UBND 

ngày 20/9/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các hộ kinh doanh 

phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

để phòng, chống dịch COVID-19 được hưởng chính sách theo quy định tại 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

trên địa bàn thị xã An Nhơn (đợt 1), cụ thể như sau: 

1. Danh sách hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ: gồm 208 hộ 

(chi tiết như Phụ lục 2 kèm theo Tờ trình số 330/TTr-UBND ngày 20/9/2021 của 

UBND thị xã An Nhơn). 

2. Mức chi hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ. 

3. Tổng kinh phí hỗ trợ: 624.000.000 đồng (Sáu trăm hai mươi bốn 

triệu đồng). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-68-nq-cp-2021-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-su-dung-lao-dong-gap-kho-khan-dich-covid19-479816.aspx
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4. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ và hướng dẫn của Sở Tài chính tại Văn bản số 

2578/STC-QLNS ngày 24/8/2021.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. UBND thị xã An Nhơn chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ, 

danh sách và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nêu tại Điều 1 Quyết định này; 

tổ chức chi trả kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng và thực hiện thanh, quyết toán 

kinh phí theo đúng quy định pháp luật hiện hành.  

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ; đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, 

không để lợi dụng, trục lợi chính sách.   

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng 

Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./ 

 

Nơi nhận:                                                                         

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chi cục Thuế thị xã An Nhơn; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K20, K17. 

                                                                                           

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

Lâm Hải Giang 

 

 

 

 



 Tên xã, phường 

hoặc tên hộ kinh 

doanh 

 Họ và tên đại 

diện hộ kinh 

doanh 

Ngày/

tháng/

năm sinh

 Số 

CMND/

CCCD 

 Hộ khẩu 

thường trú 

 Mã số 

thuế  

 Mã số 

đăng ký 

kinh 

doanh 

 Địa điểm 

kinh doanh 

 Ngành nghề kinh 

doanh 

 Doanh 

thu kê 

khai 

 Thời 

gian bắt 

đầu kinh 

doanh 

 Xã Nhơn Thọ 

1 1 Lưu Trường Dũng Lưu Trường Dũng 21/05/1989 215082321 Thọ Lộc 1 4101486217 35I8005290 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọBán điện thoại 14,000,000 01/05/2017

2 2 Hồ Văn Trí Hồ Văn Trí 05/07/1992 215268772 Ngọc Thạnh 4101553897 35I8006375 Ngọc Thạnh- Nhơn ThọBán đồ điện 10,000,000 01/11/2019

3 3 Nguyễn Tấn Lộc Nguyễn Tấn Lộc 10/09/1956 210980477 Thọ Lộc 1 4100393312 `0277 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọBán thuốc đông y 18,000,000 01/01/2001

4 4 Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Thành Tâm 01/02/1961 210289277 Thọ Lộc 1 4100463295 35I8005297 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọBán rượu bầu đá 36,000,000 01/01/2017

5 5 Nguyễn Khanh Nguyễn Khanh 10/10/1965 210898697 Thọ Lộc 1 4100404155 35I8002118 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọBán thuốc đông y 18,000,000 01/04/2001

6 6 Lê thị Dung Lê thị Dung 16/11/1974 211506869 Thọ Lộc 1 4100585543 35I8005550 Thọ Lộc 1- Nhơn Thọbán vải 25,000,000 01/01/2006

7 7 Nguyễn Thị Lài Nguyễn Thị Lài 07/12/1954 210963855 Đông Bình 8054884014 35I8006971 Đông Bình - Nhơn ThọBán văn phòng phẩm 6,600,000 01/01/2020

8 8 Bùi Thị Mỹ Lệ Bùi Thị Mỹ Lệ 02/06/1982 211751866 Thọ Lộc 1 8078437914-001 35I8007061 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọBán VLXD 10,000,000 01/06/2021

9 9 Ngô Kim Hoàng Ngô Kim Hoàng 13/07/1968 211283095 Đông Bình 4101022494 35I8002306 Đông Bình - Nhơn ThọBán VLXD tổng hợp, TTNT, 55,000,000 01/01/2012

10 10 Trương Quang Hiệp Trương Quang Hiệp 10/10/1991 215122892 Ngọc Thạnh 8329957157 35I8006359 Ngọc Thạnh- Nhơn ThọMua bán đồ điện dân dụng 11,000,000 01/06/2019

11 11 Hà Trọng Trinh Hà Trọng Trinh 12/12/1981 211696553 Thọ Lộc 1 4101009359 35I8004817 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọMua bán văn phòng phẩm 13,000,000 01/10/2015

12 12 Nguyễn Thị Lệ Chi Nguyễn Thị Lệ Chi 02/08/1987 211898303 Thọ Lộc 1 8061039859 35I8002522 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọMua bán văn phòng phẩm. 21,000,000 15/02/2011

13 13 Phạm Hữu Nhâm Phạm Hữu Nhâm 11/01/1993 215268778 Thọ Lộc 1 4101542172 35I8005872 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọMua bán vật liệu xây dựng 17,000,000 01/05/2019

14 14 Huỳnh Bá Thành Huỳnh Bá Thành 23/10/1972 211366361 Thọ Lộc 1 4100331080 35I8002230 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọMua bán VLXD 69,000,000 21/01/2002

15 15 Nguyễn Thị Long Nguyễn Thị Long 02/06/1977 211561487 Thọ Lộc 1 4101432557 35I8003897 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọMua bán vỏ trấu 26,000,000 01/10/2014

16 16 Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn 21/04/1978 211635608 Thọ Lộc 1 4101504970 35I8005880 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọĂn uống 9,000,000 01/01/2021

17 17 Đinh Văn Năm Đinh Văn Năm 02/03/1967 210986593 Thọ Lộc 1 4101391276 35I8002963 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọẤp Gà 4,000,000 01/10/2012

18 18 Cao Văn Biện Cao Văn Biện 20/04/1967 211034951 Thọ Lộc 1 4100468014 35I8002305 Thọ Lộc 1- Nhơn Thọấp vịt 5,000,000 01/01/2003

19 19 Huỳnh Xuân Tiến Huỳnh Xuân Tiến 01/01/1977 211576483 Thọ Lộc 1 4100495628 35I8003019 Thọ Lộc 1- Nhơn Thọấp vịt 5,000,000 01/07/2003

Phụ Lục 2

 TT 

I

DANH SÁCH CỤ THỂ

"Hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã An Nhơn đề nghị hỗ trợ (đợt 1) theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ" 

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-UBND ngày      / 9/ 2021 của UBND thị xã)



20 20 Tạ Thị Thúy Loan Tạ Thị Thúy Loan 06/12/1971 211366839 Thọ Lộc 1 8609534813 35I8006899 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọDV ăn uống, Giải khát 8,400,000 01/10/2020

21 21 Trần Thụy vỹ Trần Thụy vỹ 10/04/1982 215892233 Thọ Lộc 1 8373197988 35I8004085 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọDV cà phê, giải khát 2,000,000 01/01/2016

22 22 Nguyễn Chí Thanh Nguyễn Chí Thanh 04/10/1977 211508664 Đông Bình 8005194515 35I8002706 Đông Bình - Nhơn ThọGiải khát 4,000,000 01/01/2011

23 23 Hà Văn Tánh Hà Văn Tánh 01/12/1978 211508727 Thọ Lộc 1 4101559024 35I8006570 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọSX Đá lạnh 5,000,000 01/03/2020

24 24 Trần Công Danh Trần Công Danh 20/11/1995 215349146 Thọ Lộc 1 8364442030 35I8007079 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọSX nhôm, Kính 6,000,000 01/05/2021

25 25 Lê Văn Nam Lê Văn Nam 08/05/1991 212783229 Thọ Lộc 2 8128924722 35I8005373 Thọ Lộc 2- Nhơn ThọSX đá lạnh 13,000,000 01/01/2019

26 26 Lê Hữu Phúc Lê Hữu Phúc 05/08/1984 211771892 Đông Bình 4101042469 35I8002004 Đông Bình - Nhơn ThọDV Internet 4,200,000 01/03/2010

27 27 Đỗ thị Diễm Thuý Đỗ thị Diễm Thuý 04/01/1970 211244068 Thọ Lộc 1 4100686171 35I8000249 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọDV karaoke 1,800,000 01/01/2008

28 28 Nguyễn Thị Mỹ Lài Nguyễn Thị Mỹ Lài 28/07/1980 211693369 Thọ Lộc 1 4100812757 35I8004474 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọDV karapke 15,000,000 01/01/2019

29 29 Trần Tuấn Huy Trần Tuấn Huy 05/11/1978 Thọ Lộc 1 4100812764 35I8001991 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọHàn điện, sửa chữa cơ khí 3,800,000 01/03/2009

30 30 Lê A Lê A 02/03/1966 211034843 Đông Bình 4100295869 35I8005827 Đông Bình - Nhơn ThọMáy gạo 5,000,000 01/07/1998

31 31 Trần Văn Khoa Trần Văn Khoa 04/04/1974 211506749 Thọ Lộc 1 4100591730 35I8004782 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọMáy mì 8,400,000 01/01/2006

32 32 Đỗ Đối Nhân Đỗ Đối Nhân 03/05/1973 211516968 Thọ Lộc 1 4100585550 35I8002509 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọPhotocopy,đánh máy vi tính, 18,400,000 01/01/2006

33 33 Phan Hữu Trí Phan Hữu Trí 25/11/1979 211635622 Thọ Lộc 1 8562385994 35I8005997 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọSửa chữa máy nông nghiệp 8,400,000 01/01/2021

34 34 Đặng Ngọc Trí Đặng Ngọc Trí 16/08/1969 211283356 Thọ Lộc 1 4100238959 `0098 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọSửa Honda 4,400,000 01/01/1998

35 35 Nguyễn Thái Vinh Nguyễn Thái Vinh 01/01/1969 211272983 Ngọc Thạnh 4100238388 `0177 Ngọc Thạnh- Nhơn ThọXay xát gạo 20,000,000 01/07/1994

36 36 Nguyễn Thị Tánh Nguyễn Thị Tánh 04/02/1967 211272677 Thọ Lộc 1 4100238483 `0460 Thọ Lộc 1- Nhơn ThọXay xát gạo 5,000,000 01/01/1997

37 37 Nguyễn Tấn Thành Nguyễn Tấn Thành 27/08/1981 211751753 Ngọc Thạnh 4101022455 35I8002317 Ngọc Thạnh- Nhơn ThọXay xát gạo 5,000,000 01/01/2010

Xã Nhơn Phúc

38 1 Trần Thị Mỹ Cẩm Trần Thị Mỹ Cẩm 10/03/1975 211695313 An thái 4100296848 35I8000144 An thái Bán chén bát, DCGĐ 22,200,000 01/01/1999

39 2 Thân Quang Trọng Thân Quang Trọng 29/06/1979 211623199 An thái 4101077493 35I8001431 An thái Bán điện thoại 10,000,000 01/01/2018

40 3 Tô Thị Bích Liên Tô Thị Bích Liên 26/07/1976 211538337 An thái 4101537574 35I8005863 An thái Bán đồ điện 15,600,000 01/01/2019

41 4 Nguyễn Văn Vân Nguyễn Văn Vân 01/01/1974 211533602 An thái 4100388383 0285 AN An thái Bán đồ điện tữ 12,000,000 01/01/2001

42 5 Phạm Văn Tiến Phạm Văn Tiến 20/10/1969 211385223 An thái 4100521532 35I8005241 An thái Bán đồ điện tử 17,400,000 01/04/2004

43 6 Phạm Văn Nhiều Phạm Văn Nhiều 12/02/1965 210978482 An thái 4100919820 35I8002772 An thái Bán gỗ xây dựng 20,400,000 01/07/2009

44 7 Trần Quang Minh Trần Quang Minh 17/03/1967 211049509 An thái 8296304696 35I8003063 An thái Bán gỗ xây dựng 20,400,000 01/10/2014

45 8 Huỳnh Minh Ngọc Huỳnh minh Ngọc 20/12/1967 211019770 An thái 4100388400 0292 AN An thái Bán kính xây dựng 15,900,000 01/01/2001

46 9 Nguyễn Phúc Nguyễn Phúc 16/02/1973 211708341 An thái 4100682434 35I8005084 An thái Bán sắt xây dựng 18,000,000 01/01/2008

47 10 Đào văn Thiện Đào văn Thiện 05/02/1965 210978648 An thái 4100468568 35I8005236 An thái Bán thuốc đông y 18,900,000 01/01/2003

II



48 11 Đào văn Phú Đào văn Phú 12/04/1974 211380598 An thái 4100300188 35I8003446 An thái Bán thuốc nam 22,800,000 01/01/1999

49 12 Hồ thị Phượng Hồ thị Phượng 18/12/1978 211568391 An thái 4100630027 35I8001362 An thái Bán văn phòng phẩm 21,600,000 01/01/2007

50 13 Dương Hồng Việt Dương Hồng Việt 17/04/1953 210348883 An thái 4100254502 35I8003286 An thái Bán VLXD 50,400,000 01/01/1996

51 14 Nguyễn Ngọc Tuấn Nguyễn Ngọc Tuấn 17/12/1975 211533817 An thái 4100254527 35I8001808 An thái Bán VLXD 50,400,000 01/01/1900

52 15 Phạm Văn Quít Phạm Văn Quít 10/08/1950 210348204 An thái 4100254478 35I8000137 An thái Bán đồ điện 23,000,000 24/04/1997

53 16 Thân Văn Cửu Thân Văn Cửu 23/12/1979 211623205 An thái 4100510749 35I800179 An thái Bán điện thoại 10,000,000 01/01/2018

54 17 Nguyễn Văn Tiên Nguyễn Văn Tiên 09/03/1988 215013752 Hòa Mỹ 4101543761 35I8006320 Hòa Mỹ Bán Tôn 4,000,000 01/06/2019

55 18 Nguyễn Hùng Phước Nguyễn Hùng Phước 12/12/1960 210360463 An thái 8296303621 35I8001666 An thái Bán tôn 13,200,000 01/04/2013

56 19 Diệp Bảo Minh Diệp Bảo Minh 12/05/1957 211385691 An thái 4100682561 35I8003844 An thái Ăn uống 15,000,000 01/01/2008

57 20 Nguyễn Văn Cư Nguyễn Văn Cư 01/04/1972 211405425 phụ ngọc 4100477410 35I8000847 phụ ngọc SX Nước đá 25,700,000 01/01/2021

58 21 Huỳnh Thị Hồng Hoa Huỳnh Thị Hồng Hoa 05/09/1965 210972194 Mỹ Thạnh 4100393224 35I8005542 Mỹ Thạnh Cho thuê lưu trú 9,300,000 01/012019

59 22 Trương Thị Lợi Trương Thị Lợi 01/01/1982 211738265 phụ ngọc 4101543698 35I8006198 phụ ngọc Cho thuê lưu trú 9,300,000 01/06/2019

60 23 Lâm Hoài Tuấn Lâm Hoài Tuấn 29/05/1955 210361317 Thắng công 4101543708 35I8006311 Thắng công Cho thuê lưu trú 9,300,000 01/06/2019

61 24 Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Minh 14/04/1968 211049527 Thắng công 4100600382 35I8006819 Thắng công Cơ khí Sản xuất 13,200,000 01/04/2006

62 25 Nguyễn Văn Thông Nguyễn Văn Thông 04/06/1967 211049532 Thắng công 4100600350 35I8003966 Thắng công Cơ khí SX; Gia công 17,400,000 01/03/2006

63 26 Võ Châu Hoài Võ Châu Hoài 30/04/1983 211737837 Thắng công 8095107909 35I8004087 Thắng công DV Karaoke 1,260,000 01/01/2016

64 27 Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Văn Lâm 07/07/1964 210360077 An thái 8355808673 35I8003881 An thái DV Karoke 1,260,000 01/05/2015

65 28 Phan Thị Lệ Phan Thị Lệ 01/01/1963 211708317 An thái 8348996338 35I8005644 An thái DV Karoke 720,000 01/07/2017

66 29 Nguyễn Thị Hiếu Nguyễn Thị Hiếu 19/09/1972 211385672 An thái 4101534735 35I8005778 An thái Gia công may mặc 5,000,000 01/01/2019

67 30 Thái Hóa Tân Thái Hóa Tân 16/04/1980 211654662 An thái 4100548774 35I8003270 An thái karaoke 1,860,000 01/01/2013

68 31 Quách Văn Thọ Quách Văn Thọ 20/10/1968 211049774 An thái 8055874153 35I8004021 An thái karaoke 924,000 01/05/2015

69 32 Phan Châu Thuận Phan Châu Thuận 12/10/1966 211838814 Thắng công 8296303558 35I8003313 Thắng công karaoke 1,260,000 01/01/2013

70 33 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Lan 07/05/1950 210361230 Thắng công 4100467821 3080 Thắng công Máy gạo 4,000,000 01/01/2003

71 34 Nguyễn Văn Thuỷ Nguyễn Văn Thuỷ 09/04/1969 211141564 An thái 4100251318 35I8000146 An thái Sửa xe đạp 12,000,000 01/06/1997

72 35 Bùi Văn Cư Bùi Văn Cư 05/05/1969 211141571 An thái 4100432642 0085 AN An thái xay xát gạo 16,500,000 01/01/2002

73 36 Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Minh 07/03/1967 211049895 Mỹ Thạnh 8108568667 35I8004090 Mỹ Thạnh xay xát gạo 4,000,000 01/01/2016

74 37 Trần Anh Tuấn Trần Anh Tuấn 01/08/1983 211737872 Hòa Mỹ 8297651928 35I8003794 Hòa Mỹ xay xát gạo 4,000,000 01/01/2015

75 38 Nguyễn Văn Tuyền Nguyễn Văn Tuyền 10/09/1978 211688107 An thái 8541647127 35I8006442 An thái xay xát gạo 8,400,000 01/01/2021

Xã Nhơn KhánhIII



76 1 Trần Thị Kim Loan Trần Thị Kim Loan 10/02/1975 211529807 Hiếu An 4101583122 35I8003533 Hiếu An Bán sắt 9,000,000 01/01/2021

77 2 Nguyễn Thành Tạo Nguyễn Thành Tạo 14/5/1963 210339874 Khánh Hòa 8069060394 35I8007067 Khánh Hòa Bán sữa và tã 10,000,000 01/05/2021

78 3 Huỳnh T Thanh Hương Huỳnh T Thanh Hương 05/10/1972 211735858 Hiếu An 4100250434 35I8006051 Hiếu An Bán VLXD 60,000,000 01/11/1995

79 4 Nguyễn Minh Châu Nguyễn Minh Châu 02/10/1990 215107112 Khánh Hòa 8341452321 35I8006423 Khánh Hòa Mua bán đồ điện 8,000,000 01/11/2019

80 5 Nguyễn Đôn Thơ Nguyễn Đôn Thơ 05/8/1988 215013970 Khánh Hòa 4101027125 35I8002234 Khánh Hòa Mua bán và sửa chữa điện thoại6,000,000 01/01/2010

81 6 Huỳnh Đặng Trường GiangHuỳnh Đặng Trường Giang21/02/1989 215050531 Hiếu An 8639900880 35I8006865 Hiếu An Hàn - Tiện 7,500,000 01/01/2021

82 7 Trần Văn Vinh Trần Văn Vinh 25/8/1980 211695448 Hiếu An 4100623598 35I8005254 Hiếu An Hàn, SX cửa sắt 2,600,000 01/12/2006

83 8 Nguyễn Ngọc Sơn Nguyễn Ngọc Sơn 24/4/1954 210304932 Hiếu An 4100445923 35I8003350 Hiếu An Máy gạo 2,800,000 01/06/2002

84 9 Đoàn Thế Dũng Đoàn Thế Dũng 02/6/1965 210887918 An Hòa 4100691213 35I8001464 An Hòa Máy gạo 3,000,000 01/01/2008

85 10 Nguyễn Hữu Hưởng Nguyễn Hữu Hưởng 02/02/1977 211589554 Hiếu An 4100350848 35I8005946 Hiếu An Máy mì 2,500,000 01/01/2000

86 11 Quảng Văn Phùng Quảng Văn Phùng 01/10/1971 211409283 An Hòa 4100652373 35I8003757 An Hòa Sản xuất mộc 4,000,000 01/07/2007

87 12 Lương Quốc Vĩnh Lương Quốc Vĩnh 17/8/1979 211654486 Hiếu An 4100652398 35I8003355 Hiếu An SX Cửa sắt 2,600,000 15/07/2007

88 13 Nguyễn Hữu Thọ Nguyễn Hữu Thọ 02/7/1986 211898833 Hiếu An 8108870229 35I8007049 Hiếu An SX cửa sắt 2,600,000 01/01/2012

89 14 Nguyễn Văn Thanh Nguyễn Văn Thanh 28/11/1963 211012686 Hiếu An 4100247110 35I8003638 Hiếu An xay xát gạo 2,800,000 22/03/1997

90 15 Trần Thanh Hùng Trần Thanh Hùng 26/9/1983 211736021 An Hòa 8298021238 35I8004980 An Hòa Xay xát gạo 4,000,000 01/05/2017

91 16 Phạm Đình Thiện Phạm Đình Thiện 16/8/1985 211898840 Hiếu An 4101486922 35I8005259 Hiếu An DV Cầm Đồ 6,000,000 01/05/2017

92 17 Trần thị Diệu Hương 04/8/1965 210887960 An Hòa 4100757577 35I8001895 An Hòa Bán Rượu 67,000,000 00/01/1900

Phường Nhơn Hòa

93 1 Phan Thị Đức Phan Thị Đức 22/05/1979 211668013 Tân Hòa 4100684992 35I8002467 Tân Hòa Bán phế liệu 38,000,000 01/01/2008

94 2 Nguyễn Đình Chiến Nguyễn Đình Chiến 14/03/1976 211656478 Tân Hòa 4100725864 35I8001762 Tân Hòa Bán thuốc ĐY 6,000,000 07/01/2008

95 3 Lê Thị  Huế Lê Thị  Huế 12/09/1974 215572863 Tân Hòa 4100684826 35I8002559 Tân Hòa Bán VPP 20,000,000 01/01/2008

96 4 Trần Thị Tuyết Trinh Trần Thị Tuyết Trinh 02/09/1978 211568965 Tân Hòa 4101575467 35I8006894 Tân Hòa Bán VLXD 9,000,000 10/01/2020

97 5 Bùi Thị Thu Điểm Bùi ThịThu Điểm 20/12/1982 211695114 Tân Hòa 8068954222 35I8006237 Tân Hòa Bán bàn ghế, VPP 14,000,000 01/01/2019

98 6 Bùi Nữ Quý Phúc Bùi Nữ Quý Phúc 04/06/1974 211438895 Tân Hòa 8085439782 35I8006260 Tân Hòa Bán đồ điện DD 10,000,000 06/01/2019

99 7 Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hoa 25/09/1963 210367275 Tân Hòa 4101353993 35I8002981 Tân Hòa Bán đồ điện DD 15,000,000 05/01/2012

100 8 Nguyễn Thị Sang Nguyễn Thị Sang 10/12/1980 211695068 Tân Hòa 4101036190 35I8002082 Tân Hòa Bán Đồng hồ 5,000,000 01/01/2010

101 9 Trần Văn Hào Trần Văn Hào 02/06/1953 215160155 Tân Hòa 8084708030 35I8005567 Tân Hòa Bán phế liệu 37,000,000 07/01/2016

102 10 Lê Thị Bích Mỹ Lê Thị Bích Mỹ 08/11/1982 211734727 Tân Hòa 4101343963 35I8002994 Tân Hòa Bán PTÔtô 42,000,000 04/01/2012

103 11 Trương Vĩnh Lễ Trương Vĩnh Lễ 11/12/1978 211612646 Tân Hòa 4100605535 35I8001028 Tân Hòa Bán Điện thoại 48,000,000 04/05/2006

IV



104 12 Trần Nữ Bích Thoa Trần Nữ Bích Thoa 04/10/1985 211848873 Tân Hòa 4100684897 35I8006430 Tân Hòa Bán ĐM , ĐL 12,000,000 10/05/2019

105 13 Văn Lý Khiêm Văn Lý Khiêm 17/12/1979 211737017 Tân Hòa 4100975222 35I8003366 Tân Hòa Bán sơn các loại 7,000,000 06/01/2013

106 14 Phạm Hoàng Phương Phạm Hoàng Phương .1956 215462316 Tân Hòa 4101417051 35I8005170 Tân Hòa Bán điện thoại 12,000,000 01/01/2014

107 15 Nguyễn Thị Kim Dung Nguyễn Thị Kim Dung 08/10/1970 215122851 Tân Hòa 4101437393 35I8003424 Tân Hòa MB,SC,xe C G 25,000,000 01/01/2015

108 16 Huỳnh Thị Thu Cúc Huỳnh Thị Thu Cúc 05/02/1956 210998903 Tân Hòa 8331080392 35I8003846 Tân Hòa Mua bán VLXD 40,000,000 05/01/2014

109 17 Đặng Văn Thành Đặng Văn Thành 16/06/1956 210282995 Tân Hòa 4100468624 35I8000052 Tân Hòa Ăn uống BD 3,000,000 01/01/2003

110 18 Bùi Thị Thanh Hà Bùi Thị Thanh Hà 10/02/1963 210367730 Tân Hòa 8296267839 35I8004139 Tân Hòa Giải khát 7,500,000 01/01/2015

111 19 Lê Văn Cử Lê Văn Cử 02/03/1946 210324578 Tân Hòa 8313556600 35I8003813 Tân Hòa Giải khát 2,500,000 01/01/2014

112 20 Phạm Thành Danh Phạm Thành Danh 10/11/1969 211266672 Tân Hòa 4100319703 35I8003989 Tân Hòa SX đá lạnh 13,650,000 01/07/2021

113 21 Hà Thị Thắm Hà Thị Thắm 15/02/1978 211561500 Tân Hòa 4100623171 35I8002984 Tân Hòa Nhà Nghỉ 4,500,000 01/01/2014

114 22 Trương Minh Hùng Trương Minh Hùng 02/11/1976 211508614 Tân Hòa 8271341054 35I8005690 Tân Hòa Ka rao ke 1,950,000 09/01/2019

115 23 Đỗ Tiến Cường Đỗ Tiến Cường .1979 211591153 Tân Hòa 4101455219 35I8004068 Tân Hòa Ăn uống BD 18,000,000 01/01/2016

116 24 Nguyễn Văn Anh Nguyễn Văn Anh 21/01/1977 211695065 Tân Hòa 8399618052 35I8004099 Tân Hòa Dịch vụ cầm đồ 4,000,000 01/01/2016

117 25 Biện Văn Hiệp Biện Văn Hiệp 01/01/1981 211721771 Tân Hòa 8092411361 35I8006280 Tân Hòa Hàn tiện 8,400,000 06/01/2019

118 26 Phạm Thị Thu Phạm Thị Thu 26/09/1972 211365802 Tân Hòa 4100351993 35I8002458 Tân Hòa Hàn tiện, PTM 87,000,000 01/01/2020

119 27 Lê Thị Thùy Dung Lê Thị Thùy Dung 16/04/1979 211568827 Tân Hòa 8055606852 35I8005788 Tân Hòa SX chai nhựa 14,000,000 08/01/2018

120 28 Lâm Thị Như Tuyết Lâm Thị Như Tuyết 16/10/1971 211267752 Tân Hòa 4100725871 35I8001698 Tân Hòa Nhà nghỉ 16,000,000 07/01/2008

121 29 Tăng Văn Quang Tăng Văn Quang 06/03/1965 210998948 Tân Hòa 4100532622 35I8000409 Tân Hòa Nhiếp ảnh 4,000,000 07/01/2004

122 30 Huỳnh Nhật Trường Huỳnh Nhật Trường 16/04/1975 211500979 Tân Hòa 4101239923 35I8002923 Tân Hòa Sứa chữa Ô tô 3,500,000 08/01/2011

123 31 Lê Thị Thường Lê Thị Thường 21/12/1980 211695127 Tân Hòa 4101586162 35I8006803 Tân Hòa Xay xát gạo 2,400,000 02/01/2021

124 32 Nguyễn Văn Sang Nguyễn Văn Sang 06/02/1972 211477578 Tân Hòa 4100413752 35I8000158/01Tân Hòa VLXD,Đồ diện 100,000,000 01/11/2002

125 33 Phạm Văn Tám Phạm Văn Tám 10/10/1969 211267520 Tân Hòa 8296269314 35I8005967 Tân Hòa Vận tải nhỏ 6,000,000 08/01/2019

126 34 Đặng Thành Lợi Đặng Thành Lợi 10/08/1955 211467510 Tân Hòa 4100585409 35I8002170 Tân Hòa Giải khát 7,000,000 01/01/2006

127 35 Lê Đinh Hoàng Lê Đinh Hoàng 19/01/1977 211561031 Tân Hòa 4100319710 35I8005794 Tân Hòa Hàn tiện cơ khí 34,000,000 06/01/1999

128 36 Nguyễn Thị Thanh Hòa Nguyễn Thị Thanh Hòa 01/02/1988 215573209 Tân Hòa 4101455226 35I8004080 Tân Hòa Bán Quần áo 6,500,000 01/01/2016

129 37 Thân Trường Sơn Thân Trường Sơn 28/02/1987 211882934 Huỳnh Kim 8108481984 35I8007046 Huỳnh Kim Bán hoa kiểng 15,000,000 04/01/2021

130 38 Nguyễn Văn Tý Nguyễn Văn Tý 10/03/1962 211561368 Huỳnh Kim 8130499320 35I8006613 Huỳnh Kim Bán chả ram 7,500,000 02/01/2021

131 39 Phan Văn Cư Phan Văn Cư 04/03/1966 211012204 Huỳnh Kim 4100255023 35I8002316 Huỳnh Kim Bán lốp Ô to 53,000,000 01/12/2009

132 40 Trần Minh Ngọc Trần Minh Ngọc 19/06/1966 211839535 Huỳnh Kim 4100732646 35I8001403 Huỳnh Kim Mua bán rượu 42,000,000 08/01/2008



133 41 Trần thị Hồng Bích Trần thị Hồng Bích 25/12/1963 210335699 Huỳnh Kim 4100715714 35I8001671 Huỳnh Kim Sx Rượu 1,155,000 05/05/2008

134 42 NguyễnThanh Hùng NguyễnThanh Hùng 06/12/1973 211500910 Huỳnh Kim 4101443446 35I8003641 Huỳnh Kim Bán VLXD 16,000,000 05/01/2015

135 43 Lê Văn Hùng Lê Văn Hùng 22/01/1970 211267620 Huỳnh Kim 4100524068 35I8000200 Huỳnh Kim Bán Rượu 56,000,000 05/01/2004

136 44 Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương 19/07/1961 210335961 Huỳnh Kim 4100413706 35I8007113 Huỳnh Kim Ăn uống BD 35,000,000 07/01/2001

137 45 Trương Tiến Trực Trương Tiến Trực 01/01/1975 211500859 Huỳnh Kim 4100468656 35I8000302 Huỳnh Kim Giải khát 4,000,000 01/01/2014

138 46 Trần Thị Phụng Trần Thị Phụng 20/02/1962 210217042 Huỳnh Kim 4101545342 35I8006281 Huỳnh Kim Nhà nghỉ 7,500,000 06/01/2019

139 47 Nguyễn Thị Tố Nga Nguyễn Thị Tố Nga 02/01/1959 210335530 Huỳnh Kim 8310253372 35I8001708 Huỳnh Kim Nhà nghỉ 4,500,000 07/01/2016

140 48 Phạm Hoài Đức Phạm Hoài Đức 03/07/1951 210029297 Huỳnh Kim 4100254333 0086/97AN/HKDHuỳnh Kim Xay xát gạo 18,000,000 04/05/1997

141 49 Phan Thị Xuân Hoa Phan Thị Xuân Hoa 15/07/1960 210335917 Huỳnh Kim 4100254358 35I8001893 Huỳnh Kim Xay mì bắp 6,000,000 02/10/1998

142 50 Nguyễn Văn Khương Nguyễn Văn Khương 02/04/1948 210547805 Huỳnh Kim 4100254492 35I8002472 Huỳnh Kim Xay xát gạo 17,000,000 09/03/1994

143 51 Phan Thị Thanh Dung Phan Thị Thanh Dung 12/08/1973 211500900 Huỳnh Kim 4100532615 35I8000133 Huỳnh Kim Gia công may 20,000,000 04/01/2012

144 52 Trương  Thanh Hải Trương  Thanh Hải 03/06/1974 211500937 Huỳnh Kim 4101243214 35I8002929 Huỳnh Kim SC  Ô tô 16,000,000 08/01/2011

145 53 Phan Quang Vinh Phan Quang Vinh 26/04/1971 211351343 Huỳnh Kim 4101467510 35I8000148 Huỳnh Kim SC  Ô tô 17,000,000 07/01/2016

146 54 Võ Minh Thế Võ Minh Thế 02/04/1983 211816831 Huỳnh Kim 8063892928 35I8005382 Huỳnh Kim Cơ khí Gò hàn 6,000,000 06/01/2017

147 55 Trần Đình Luận Trần Đình Luận 02/05/1973 211473202 Huỳnh Kim 4100329282 35I8003819 Huỳnh Kim HT,Bán PTM 41,000,000 07/01/2014

148 56 Phan Văn Tuấn Phan Văn Tuấn 04/03/1967 215341952 Huỳnh Kim 4101455233 35I8004140 Huỳnh Kim Vá lốp Ô tô 2,000,000 01/01/2016

149 57 Võ Thị Trinh Võ Thị Trinh 20/08/1959 210335879 Huỳnh Kim 4100254439 35I8000301 Huỳnh Kim Xay xát gạo 4,000,000 09/01/2004

150 58 Hồ Thị Phụng Hồ Thị Phụng 12/12/1960 210116644 Huỳnh Kim 4100254661 35I8001875 Huỳnh Kim Xay xát gạo 10,000,000 01/01/2020

151 59 Lê Văn Sẻ Lê Văn Sẻ 27/02/1979 211568954 Huỳnh Kim 4101576365 35I8006874 Huỳnh Kim Cơ khí gò hàn 30,000,000 10/01/2020

152 60 Phạm Thị Đăng Thư Phạm Thị Đăng Thư 10/08/1975 211500942 Huỳnh Kim 4101562475 35I8003102 Huỳnh Kim  Bán đồ điện 6,000,000 01/05/2012

153 61 Võ Ngọc Anh Võ Ngọc Anh 15/06/1972 211366532 Huỳnh Kim 4100254414 0376AN/HKD Huỳnh Kim Giải khát 4,000,000 01/12/2001

154 62 Phan Kim Thanh Phan Kim Thanh 18/04/1946 210029488 Phú Sơn 8296280519 35I8004760 Phú Sơn Cưa xẻ gỗ 18,000,000 03/01/2016

155 63 Lương Hữu Nhơn Lương Hữu Nhơn 07/02/1983 211836079 Phú Sơn 8120291725 35I8006614 Phú Sơn Hàn tiện cơ khí 8,400,000 04/01/2020

156 64 Lâm Văn Thiện Lâm Văn Thiện 02/07/1971 211266673 Phú Sơn 4101479259 35I8004800 Phú Sơn SX Ron bằng CS 18,000,000 01/01/2015

157 65 Lương Kim Sáng Lương Kim Sáng 02/01/1992 215207482 Phú Sơn 4101578073 35I8006807 Phú Sơn Hàn tiện cơ khí 8,400,000 11/01/2020

158 66 Đoàn Tấn Đại Đoàn Tấn Đại 02/05/1981 211721163 Phú Sơn 4100902432 35I8003824 Phú Sơn Hàn tiện cơ khí 8,400,000 01/01/2017

159 67 Nguyễn Minh Chi Nguyễn Minh Chi 19/11/1991 215206287 Nghiễm Hòa 4101575756 35I8006806 Nghiễm Hòa Bán Điện máy ĐL 15,000,000 10/01/2020

160 68 Lâm Thị Thanh Lan Lâm Thị Thanh Lan 18/07/1976 211561361 Nghiễm Hòa 4101399902 35I8005573 Nghiễm Hòa Ăn uống BD 11,500,000 02/01/2013

161 69 Phan Đình Huy Phan Đình Huy 05/07/1973 211380306 Nghiễm Hòa 8013433975 35I8003412 Nghiễm Hòa Pho to+ VPP 3,000,000 01/01/2014



162 70 Trương Thị Chín Trương Thị Chín 03/03/1966 210986897 Nghiễm Hòa 4100850304 35I8002325 Nghiễm Hòa Xay lúa bắp mì 4,000,000 04/05/2013

163 71 Nguyễn Thị Nở Nguyễn Thị Nở 20/06/1963 215290179 An Lộc 4101583757 35I8006991 An Lộc Bán vải 16,000,000 01/01/2020

164 72 Nguyễn Thanh Vân Nguyễn Thanh Vân 05/02/1969 211821835 An Lộc 4100254189 35I8007141 An Lộc Bán VLXD 8,400,000 09/09/2021

165 73 Nguyễn Thị Minh Tâm Nguyễn Thị Minh Tâm 07/03/1955 210156101 An Lộc 8246809123 35I8006787 An Lộc Bán vỏ trấu 15,000,000 07/01/2020

166 74 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Nguyễn Thị Ánh Ngọc 16/04/1984 211757760 An Lộc 8068954455 35I8004048 An Lộc Áp trứng gà 4,000,000 01/01/2016

167 75 Nguyễn Nhựt Nguyễn Nhựt 01/02/1950 211702942 An Lộc 4100297150 35I8006113 An Lộc Cưa xẻ gỗ 18,000,000 01/01/2019

168 76 Nguyễn Thị Luyến Nguyễn Thị Luyến 02/06/1976 211553303 An Lộc 4100504939 35I8000154 An Lộc Pho to + VPP 10,200,000 10/05/2003

169 77 Lê Ngọc Ngân Lê Ngọc Ngân 20/05/1985 211882722 Hòa Nghi 4101541027 35I8006278 Hòa Nghi Mua bán,SCĐL 13,000,000 04/01/2019

170 78 Nguyễn Thị Băng Tâm Nguyễn Thị Băng Tâm 21/09/1980 211755975 Hòa Nghi 4101579831 35I8006942 Hòa Nghi BánTinh dầu,MP 8,400,000 12/01/2020

171 79 Lê Cao Quang Lê Cao Quang 12/08/1976 215013242 Hòa Nghi 8263250244 35I8001880 Hòa Nghi Xay bắp mì đậu 4,000,000 09/01/2013

172 80 Đinh Hoài Thanh Đinh Hoài Thanh 16/11/1979 211688886 Trung ái 8310252996 35I8005547 Trung ái Ăn uống+ DVCĐ 4,000,000 06/01/2016

173 81 Nguyễn Thị Mười Nguyễn Thị Mười 23/11/1966 210998579 Trung ái 4101535104 35I8005527 Trung ái Bán sát XD 19,000,000 01/01/2019

174 82 Nguyễn Huỳnh Sơn Nguyễn Huỳnh Sơn 15/04/1973 211380290 Trung ái 4100329250 35I8002147 Trung ái Bán VLXD 45,000,000 01/01/2010

175 83 Lê Thành Đạt Lê Thành Đạt 02/03/1991 215206438 Trung ái 4101548872 35I8006429 Trung ái Ăn uống BD 18,000,000 08/01/2019

176 84 Nguyễn Thị Cẩm Vi Nguyễn Thị Cẩm Vi .1982 215455707 Trung ái 4101462632 35I8004738 Trung ái Nhà Nghỉ 14,000,000 04/01/2016

177 85 Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Vân 02/01/1983 211821148 Trung ái 8065591066 35I8006211 Trung ái Nhà Nghỉ 12,000,000 12/01/2018

178 86 Tạ Thị Anh Tạ Thị Anh 09/12/1975 211506676 Trung ái 8296279305 35I8006450 Trung ái DV Karaoke 1,690,000 09/01/2019

179 87 Trần Quốc Nam Trần Quốc Nam 08/07/1976 211523287 Trung ái 8418686519 35I8006379 Trung ái Vận tải Ta xi 8,400,000 08/01/2019

Xã Nhơn Lộc

180 1  Hoàng Nhất Nữ  Hoàng Nhất Nữ 07/07/1957 210013560  Tân Lập  4100250667  01121  Tân Lập  Bán chiếu 12,000,000 01/01/1990

181 2  Bùi Xuân Tú  Bùi Xuân Tú 20/08/1982 211751967  Tân Lập  4100912575  35I8001961  Tân Lập  Internet     3,000,000 01/07/2009

182 3  Lê Thị Hồng Vân  Lê Thị Hồng Vân 04/01/1973 211365835  Tân Lập  4100468335  35I8000263  Tân Lập  Bán phụ tùng xe máy   10,000,000 01/01/2018

183 4  Nguyễn Đức Việt  Nguyễn Đức Việt 03/05/1972 211365864  Tân Lập  4100510844  35I8001898  Tân Lập  Đồng hồ     6,800,000 01/01/2004

184 5  Nguyễn Thị Tâm  Nguyễn Thị Tâm 24/01/1952 210337744  Tân Lập 4100250515  35I8000503  Tân Lập  Đồ sành sứ   12,000,000 01/01/2004

185 6  Nguyễn Thị Độc Lập  Nguyễn Thị Độc Lập 12/04/1975 211526699  An Thành  4101465009  35I8001980  An Thành  Cưa xẻ gỗ     4,500,000 01/05/2016

186 7  Trương Văn Điền  Trương Văn Điền 06/04/1970 211272661  Tân Lập  4100411610  0190AN  Tân Lập  Giải khát     4,500,000 01/07/2001

187 8
 Nguyễn Hồng Cẩm 

Nhung 

 Nguyễn Hồng Cẩm 

Nhung 
01/02/1982 211688693  Tân Lập  4101534742  35I8006446  Tân Lập  SX Đá lạnh 13,100,000 01/09/2019

188 9  Phạm Thị Viện  Phạm Thị Viện 25/12/1979 211635406  Tân Lập  4101139252  35I8006980  Tân Lập  DV may quần áo     8,400,000 01/01/2021

189 10  Võ Thị Hồng Loan  Võ Thị Hồng Loan 04/06/1979 211607983  Tân Lập  8050941374  35I8005905  Tân Lập  Giải khát     6,000,000 01/01/2020

V



190 11  Phạm Thị Điểm  Phạm Thị Điểm 10/07/1963 210361979  Tân Lập  4100241824  35I8000294  Tân Lập  SX Đá lạnh   21,500,000 22/12/1998

191 12  Hiền Hoa  Trần Thị Hoa 05/11/1972 211380633  Đông Lâm  8675518451  35I8007001  Đông Lâm  Dịch vụ cầm đồ     8,400,000 01/01/2021

192 13  Trương Văn Khánh  Trương Văn Khánh 12/06/1961 210336781  Đông Lâm  4100330288  35I8000216  Đông Lâm  Bán vật liệu xây dựng   27,500,000 15/07/1999

193 14  Nguyễn Thị Lý  Nguyễn Thị Lý 02/03/1979 211635419  Tân Lập  4101583147  35I8006499  Tân Lập  KD Karaoke     1,300,000 01/01/2021

194 15  Cù Kim Sĩ  Cù Kim Sĩ 12/12/1981 211688662  An Thành  4101511216  35I8005805  An Thành  Mua bán vỏ trấu   15,000,000 01/04/2018

195 16  Nguyễn Ngọc Thương  Nguyễn Ngọc Thương 10/05/1953 210337318  Cù Lâm  4101492852  35I8002186  Cù lâm  Mua bán rượu 18,000,000 01/06/2020

196 17  Trảo Thị Hồng Vân  Trảo Thị Hồng Vân 25/02/1993 215266644  Cù Lâm  8445239799  35I8006445  Cù lâm  Mua bán Online     6,000,000 01/09/2019

197 18  Trương Văn Đen  Trương Văn Đen 16/03/1972 211365590  Cù Lâm  8298073268  35I8005574  Cù lâm  Mua bán rượu   17,100,000 01/09/2017

198 19  Lê Quang Tâm  Lê Quang Tâm 21/11/1959 210358618  Cù Lâm  4100590649  35I800232  Cù lâm  Mua bán rượu   46,500,000 01/08/2015

199 20  Trương Thanh Hiện  Trương Thanh Hiện 04/03/1985 211851204  Đông Lâm  4101543680  35I8004758  Đông Lâm  Mua bán rượu     6,000,000 01/06/2019

200 21  Trần Xuân Hiệp  Trần Xuân Hiệp 1975 211566449  An Thành  8298071990  35I8006010  An Thành  Bán vật liệu xây dựng   31,200,000 01/01/2016

201 22  Nguyễn Thị Lệ  Nguyễn Thị Lệ 10/10/1966 210998270  Đông Lâm  4101492884  35I8005015  Đông Lâm  Xay xát gạo     4,500,000 01/07/2017

202 23  Nguyễn Thị Kim Thanh  Nguyễn Thị Kim Thanh 12/04/1986 211898457  Tân Lập  4101557179  35I8006363  Tân Lập  Lĩnh vực ăn uống     9,600,000 01/01/2020

203 24  Nguyễn Duy Công  Nguyễn Duy Công 20/09/1959 210967245  Đông Lâm  4100474402  35I8000031  Đông Lâm  KD Vận tải   17,600,000 15/01/2003

204 25  Bảy Nguyệt  Dương Thị Ánh Nguyệt 10/03/1969 210380876  Đông Lâm  4100468374  35I8001763  Đông Lâm  Bán vật liệu xây dựng   66,000,000 01/01/2003

205 26  Đinh Văn Sô  Đinh Văn Sô 12/08/1987 211898451  Tân Lập  4101464982  35I8002516  Tân Lập  Mua bán điện thoại   23,000,000 01/05/2016

206 27  Huỳnh Văn Phú  Huỳnh Văn Phú 02/04/1968 211272763  Tân Lập  4100510900  35I8002982  Tân Lập  Sửa Honda     3,000,000 01/01/2013

207 28  Võ Thị Thúy Nga  Võ Thị Thúy Nga 01/01/1974 211526931  Trường Cửu  4101468680  35I8005076  Trường Cửu  Mua bán rượu   44,100,000 01/07/2016

208 29  Trần Thị Mười  Trần Thị Mười 11/02/1970 211272120  Đông Lâm  8545902272  35I8006404  Đông Lâm  Giải khát; Gym     6,500,000 01/09/2019
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